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TÓM TẮT 

Trí tuệ nhân tạo đã có những bước tiến mạnh mẽ và trở thành công cụ hữu ích hỗ trợ giải quyết các bài toán 

phức tạp trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nghiên cứu này trình bày ứng dụng của mạng nơron tích chập để nhận 

diện hình ảnh khuôn mặt cảm xúc của con người. Quá trình tiền xử lý và nhận diện khuôn mặt đã sử dụng mạng 

nơron tích chập đa nhiệm để phát hiện và và nhận dạng các khuôn mặt. Mạng tích chập đa nhiệm giúp phát hiện đặc 

trưng khuôn mặt, sau đó để phân loại cảm xúc. Bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm các video lớp học 

của học sinh mầm non trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, được ghi lại trong các tiết học. Những video này cung cấp hình 

ảnh cảm xúc khuôn mặt của trẻ trong môi trường lớp học để huấn luyện mô hình đào tạo, phát hiện các khuôn mặt 

trên màn hình và đưa ra kết quả cảm xúc khi nhận diện. Nghiên cứu cho thấy mạng nơron tích chập đạt độ chính xác 

là 92% trên tập huấn luyện và 95% trên tập kiểm tra. Mạng nơron tích chập đã chứng tỏ khả năng học tốt hơn so với 

các mạng nơron thông thường cho cùng bài toán. 

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, mạng nơron tích chập, nhận diện cảm xúc khuôn mặt. 

Children’s Facial Emotion Recognition using Deep Learning Models 

ABSTRACT 

Artificial Intelligence (AI) has been making great strides and is increasingly becoming a useful tool in supporting 

the solution of complex problems in all areas of life. This study presented the application of convolutional neural 

networks (CNN) to recognize users' emotional images from videos of children’s activities. The pre-processing and 

facial recognition process used Multi-Task Cascade Convolutional Network (MTCNN) to detect and recognize faces. 

MTCNN helps to detect distinctive faces, then provides data to CNN for emotion classification. The dataset used in 

this study consisted of videos recording the activities of children aged 3 to 5 years old at a preschool. These videos 

contained emotional images of children in a classroom, they were used to train the learning model to detect how 

emotional the children express from the videos. As the results, the CNN network achieved 92% accuracy on the 

training and 95% on the test. The CNN network demonstrated the better learning than conventional neural networks 

for the same tasks. 

Keywords: Deep learning, convolutional neural networks, facial emotion recognition.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhên diện câm xúc trên khuôn mặt là 

phþĄng thĀc giao tiếp quan trọng, phân ánh 

nhĂng suy nghï và träng thái tâm lý bên trong 

cûa mỗi ngþąi. Khuôn mặt cûa con ngþąi biểu 

hiện nhiều câm xúc mà không cæn phâi nòi ra, đò 

là một trong nhĂng phþĄng tiện mänh mẽ và tă 

nhiên nhçt để con ngþąi truyền đät thể hiện câm 

xúc. Trong nghiên cĀu cûa Mehrabian & cs. 

(1971) chî ra rìng, về mặt hiệu quâ giao tiếp, 

thông tin trao đổi qua các phþĄng tiện ngôn ngĂ, 

qua giọng điệu và qua phþĄng tiện không bìng 

ląi khác nhþ ngôn ngĂ cĄ thể chiếm 7%, 38% và 

55%, tþĄng Āng. Bài toán nhên diện câm xúc 

khuôn mặt là một trong nhĂng bài toán thú vð và 

thu hút nhiều nghiên cĀu vĆi kết quâ tích căc 

trong lïnh văc thð giác máy tính, Āng dýng rộng 

rãi cûa các bài toán này nhþ giám sát träng thái 

ngþąi lái xe, giám sát ngþąi dùng điện thoäi, hệ 

mailto:ntkuong@vnua.edu.vn


Nguyễn Quỳnh Trang, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Trọng Kương 

507 

thống giám sát täi các cĄ sć y tế và trong giáo dýc 

(Ekman, 2007). Dù vêy, nhên diện câm xúc 

khuôn mặt vén đối mặt vĆi không ít trć ngäi, một 

phæn là do khuôn mặt cûa mỗi ngþąi mang nét 

riêng biệt, khiến cùng một câm xúc läi đþợc thể 

hiện theo nhiều cách khác nhau.  

Ekman & cs. (1990) đã xác đðnh niềm vui, 

sợ hãi, ghê tćm, buồn, ngäc nhiên và tĀc giên là 

sáu câm xúc cĄ bân (Ayham & cs., 2014; Mase, 

1991; Jyotsna & cs., 2023). Thêm nĂa, 

Fernández & cs. (2021) quan tåm đến biểu hiện 

bốn loäi câm xúc trên khuôn mặt là hänh phúc, 

ngäc nhiên, giên giĂ và cëm phén trong một 

nghiên cĀu về câm xúc khuôn mặt liên quan đến 

bệnh Alzheimer. Tùy theo mỗi lïnh văc quan 

tâm nghiên cĀu mà să phân lĆp câm xúc có să 

khác nhau và cách thĀc tiếp cên khác nhau. 

Cüng vêy, việc đðnh lþợng và phân loäi câm xúc 

vén là tùy thuộc vào bài toán cý thể. Trong 

nghiên cĀu này, ba nhóm câm xúc gồm hào 

hĀng, không hào hĀng và khác, tþĄng Āng vĆi 

vçn đề đánh giá tác động hiệu quâ giáo dýc cûa 

một bài học đến học sinh tham gia dăa trên đo 

biểu hiện tâm lý ć ba nhóm này. 

Nghiên cĀu cûa Jiahong & cs. (2023) đã đþa 

ra nhĂng đánh giá tổng quan về các nghiên cĀu 

liên quan đến bài toán nhên diện khuôn mặt 

câm xúc trong giáo dýc và nhĂng thách thĀc đối 

vĆi các bài toán liên quan trong lïnh văc này. 

Thông thþąng, bài toán phân lĆp các loäi hình 

ânh rçt phổ biến trong mọi lïnh văc cûa công 

nghiệp và đąi sống. Trong đò phâi kể đến các 

phþĄng pháp học máy truyền thống nhþ k láng 

giềng gæn nhçt (kNN), cây quyết đðnh (decision 

tree), Bayes, support vector machine (SVM), 

rÿng ngéu nhiên (Random forest), hay mäng 

nĄron truyền thống (multiple perceptron). Và, 

gæn đåy têp trung să quan tâm cûa nhiều 

nghiên cĀu là Āng dýng cûa học sâu (Deep 

learning - DL) (LeCun & cs., 2015). 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập dữ liệu 

DĂ liệu trong nghiên cĀu là các video về 

hoät động trong các lĆp học cûa một trþąng 

mæm non. Các tiết học bao gồm hoät động cûa 

trẻ em cò độ tuổi tÿ 3 đến 5 tuổi nhþ học têp, 

vên động, vui chĄi cò să hþĆng dén cûa giáo 

viên. Mýc tiêu là phân tích biểu câm khuôn mặt 

cûa trẻ trong các tình huống học têp và tþĄng 

tác, tÿ đò nhên diện các câm xúc nhþ hào hĀng, 

không hào hĀng để đánh giá vai trñ cûa bài học 

vĆi nhên thĀc qua câm xúc tâm lý. Giâi quyết 

bài toán này góp phæn trợ giúp cho việc tëng 

hiệu quâ việc giám sát hoät động giáo dýc và 

tìm kiếm các bài học tốt hĄn cho trẻ. 

Quá trình thu thêp dĂ liệu có thể bao gồm 

video ghi läi các hoät động nhþ chĄi nhòm, tham 

gia trñ chĄi học têp, hoặc trong các tình huống 

phân hồi giáo viên. Việc giám sát tă động qua các 

video này sẽ giúp thu thêp nhĂng biểu hiện câm 

xúc tă nhiên cûa trẻ mà không cæn can thiệp hay 

gây ânh hþćng đến hành vi cûa các em. Để có 

đþợc dĂ liệu này, nhóm nghiên cĀu đã đþợc să 

đồng ý sā dýng dĂ liệu tÿ phía cĄ sć mæm non và 

phý huynh có con theo học trong lĆp. 

2.2. Tiền xử lý dữ liệu 

Tiền xā lý dĂ liệu là bþĆc quan trọng trong 

quy trình phân tích dĂ liệu, đặc biệt là khi làm 

việc vĆi dĂ liệu hình ânh nhþ ânh khuôn mặt 

trong nhên diện câm xúc. Mýc tiêu cûa tiền xā 

lý là chuèn hóa và làm säch dĂ liệu nhìm đâm 

bâo tính đồng nhçt, giâm nhiễu, giúp mô hình 

học sâu dễ dàng tiếp nhên, phân tích và trích 

xuçt đặc trþng hiệu quâ (Afolabi & cs., 2025). 

Khi làm việc vĆi dĂ liệu hình ânh và video, bài 

toán khò khën thþąng gặp phâi là xā lý vĆi dĂ 

liệu lĆn và tốn thąi gian. Thêm nĂa, video 

thþąng cò độ phân giâi cao và chĀa các thông tin 

không cæn thiết, chîng hän nhþ să thay đổi 

màu síc, ánh sáng, hoặc góc cänh, điều này có 

thể ânh hþćng đến độ chính xác cûa việc nhên 

diện và phân lĆp. 

Liên quan đến vçn đề nhên diện đặc trþng 

khuôn mặt, mäng nĄron tích chêp đa nhiệm 

(MTCNN) là mô hình mäng nĄron đþợc nhiều 

nhà nghiên cĀu liên quan đến lïnh văc này quan 

tâm (Iván & cs., 2024). Mô hình này sā dýng ba 

bþĆc: phát hiện khuôn mặt, xác đðnh điểm đặc 

trþng cûa khuôn mặt, và phân loäi các vùng 

khuôn mặt, giúp đðnh vð và cít các khuôn mặt 

trong video đâm bâo khuôn mặt đþợc tách biệt 
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rõ ràng tÿ đò thu đþợc một mâng khuôn mặt có 

trong ânh để làm hình ânh đæu vào cho bþĆc 

nhên diện tiếp theo. Việc trích xuçt chî lçy vùng 

hình ânh khuôn mặt sẽ làm giâm bĆt chi tiết dþ 

thÿa trong ânh, nâng cao hiệu suçt nhên diện. 

Trong nghiên cĀu này, hình ânh khuôn mặt sau 

khi cít sẽ đþợc điều chînh về kích thþĆc chuèn 

224 × 224 pixel, giúp giâm thiểu độ phĀc täp và 

đâm bâo tính đồng nhçt cho méu dĂ liệu. DĂ 

liệu thuộc tính khuôn mặt này là thuộc tính đæu 

vào cho các bþĆc huçn luyện và phân lĆp câm 

xúc tiếp theo. 

Hình 1 biểu diễn quá trình tiền xā lý tÿ 

đoän video dĂ liệu đæu vào đến trích xuçt các 

frame ânh, tiếp theo là xác đðnh các vùng khuôn 

mặt nhą MTCNN. Cuối cùng, hình ânh các 

khuôn mặt trên tÿng frame ânh đþợc trích ra. 

Về nguyên lý, mỗi giây trong video bao gồm 24 

frame ânh. Vì vêy, trong mỗi khoâng thąi gian 

thì chî một frame ânh đþợc trích ra làm đäi diện 

cho biểu hiện câm xúc tâm lý trong khoâng đò. 

Nghiên cĀu này lçy khoâng trễ t = 10 giây, 

nghïa mỗi frame ânh đþợc lçy ra cách nhau 10 

giåy để đâm bâo độ thay đổi biểu hiện câm xúc 

trên khuôn mặt. 

Sau khi trích xuçt các đặc trþng khuôn 

mặt, một bþĆc quan trọng nĂa là gán nhãn câm 

xúc tâm lý. Cý thể dĂ liệu sẽ đþợc xem xét ć ba 

nhóm câm xúc đò là hào hĀng, không hào hĀng, 

và nhĂng hình ânh không phâi là khuôn mặt 

trong quá trình MTCNN xác đðnh nhæm. Bâng 2 

“hào hĀng” và “không hào hĀng” bao gồm 2130 

hình ânh mỗi thþ mýc, thþ mýc nhãn “khác” 

bao gồm 1.800 hình ânh, câ 3 thþ mýc chĀa 

hình ânh đều cò độ phân giâi 224 × 224 pixel. 

Các ânh này đã đþợc xác đðnh và phân loäi một 

cách rõ ràng dăa trên đặc trþng biểu câm khuôn 

mặt đặc thù cûa tÿng loäi câm xúc. 

Bâng 1 mô tâ các câm xúc cĄ bân cùng vĆi 

nhĂng biểu câm khuôn mặt đặc trþng về nhên 

diện câm xúc qua biểu câm khuôn mặt dăa theo 

nghiên cĀu cûa Ekman & cs. (1990). Mỗi câm 

xúc sẽ tþĄng Āng vĆi một số dçu hiệu nhên diện 

cý thể tÿ khuôn mặt, giúp việc phân loäi và 

nhên diện câm xúc trć nên chính xác hĄn. 

  

Hình 1. Quá trình tiền xử lý dữ liệu 

Bâng 1. Đặc điểm câm xúc trên khuôn mặt 

Lớp cảm xúc Biểu cảm khuôn mặt 

Hào hứng - Miệng mở rộng và cong lên, tạo thành một nụ cười (miệng cong lên hoặc có thể lộ răng). 

- Mắt có thể nheo lại hoặc mắt có thể sáng và mở to hơn khi cảm xúc mạnh mẽ. 

- Gò má nâng cao. 

Không hào hứng - Miệng có thể hơi mím hoặc kéo xuống, không có dấu hiệu cười hay vui vẻ. 

- Mắt có thể hơi mờ hoặc nhìn chán nản, thậm chí có thể liếc về một hướng khác. 

Khác - Không phải khuôn mặt. 
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2.3. Mạng nơron học sâu 

2.3.1. Mạng nơron tích chập 

Mäng nĄron tích chêp (Convolutional 

Neural Network - CNN) là loäi mäng nĄron 

học såu đþợc thiết kế đặc biệt để xā lý dĂ liệu 

có cçu trúc däng lþĆi, điển hình là hình ânh. 

Khác vĆi các mäng nĄron truyền thống yêu cæu 

đæu vào däng vector phîng, CNN có khâ nëng 

trăc tiếp xā lý dĂ liệu đæu vào 2D (hoặc 3D), 

giĂ nguyên cçu trúc không gian cûa thông tin. 

CNN là một kiến trúc mäng đþợc xây dăng tÿ 

các lĆp đặc biệt nhþ lĆp chêp (Convolution 

layer), lĆp gộp (Pooling) và lĆp kết nối đæy đû 

(Fully-Connected), giúp mô hình học đþợc các 

đặc trþng trong hình ânh một cách hiệu quâ. 

LĆp chêp là thành phæn quan trọng nhçt trong 

mô hình mäng nĄron tích chêp. LĆp này có 

nhiệm vý tiếp nhên và xā lý các hình ânh đæu 

vào. Khi áp dýng phép toán tích chêp 

(Convolution) vào xā lý, lĆp chêp giúp biến đổi 

thông tin đæu vào thành các yếu tố đặc trþng, 

tÿ đò phát hiện ra các méu hình trong hình 

ânh nhþ đþąng nét, màu síc, hình däng. Các 

yếu tố này rçt quan trọng để mô hình có thể 

nhên diện các đối tþợng trong ânh. LĆp gộp là 

một lĆp trong mäng CNN, có nhiệm vý giâm 

kích thþĆc dĂ liệu sau khi qua lĆp chêp, nhìm 

giâm số lþợng tham số và tính toán cæn thiết 

mà vén giĂ läi các đặc trþng quan trọng. LĆp 

này sā dýng một cāa sổ trþợt quét qua toàn bộ 

ânh dĂ liệu và mỗi læn trþợt sẽ lçy giá trð tÿ 

một vùng ânh con. Các phþĄng pháp phổ biến 

trong lĆp gộp bao gồm MaxPooling (lçy giá trð 

lĆn nhçt trong vùng quét), MinPooling (lçy giá 

trð nhó nhçt) và AveragePooling (lçy giá trð 

trung bình), giúp giâm thiểu să ânh hþćng cûa 

nhiễu và täo ra các đặc trþng cò độ bền cao hĄn 

khi mô hình học. 

2.3.2. Cấu trúc mô hình 

Kiến trúc cûa mô hình CNN sā dýng 

phþĄng pháp chia sẻ tham số nhìm giâm kích 

thþĆc và độ phĀc täp cûa mô hình để Āng dýng 

mô hình cho các bài toán cò đðnh däng hän chế. 

Để giâm kích thþĆc mô hình, chúng tôi nghiên 

cĀu thiết kế số lĆp tích chêp (Conv) là 3, sau mỗi 

loäi tích chêp sā dýng phép gộp tín hiệu ć däng 

lĆn nhçt (MaxPool). Đæu tiên là ânh đæu vào, để 

phù hợp vĆi camera cûa hình ânh thiết bð đæu 

cuối cò độ phân giâi vÿa phâi và giâm kích 

thþĆc tham số cûa mô hình, hình ânh đþợc đặt 

kích thþĆc đæu vào là H (cao) × W (rộng) × D 

(sâu) = 48 × 48 × 1. 

Các bộ lọc cûa lĆp Conv cò kích thþĆc là  

3 × 3, và ć lĆp MaxPool cò kích thþĆc là 2 × 2. 

Các lĆp Conv sā dýng hàm kích hoät “ReLu” 

nhìm cho phép loäi bó các giá trð åm, tëng tốc 

độ huçn luyện cûa mô hình. Ngoài ra để giâm 

thiểu hiện tþợng quá khĆp trong trọng số cûa 

các nĄron trong học sâu sā dýng kỹ thuêt loäi bó 

ngéu nhiên kết nối cûa các nĄron theo tỷ lệ 50% 

trong mỗi lĆp Conv tëng dæn kích thþĆc cûa bộ 

lọc tÿ 32, 64, 128 nhìm tëng cĄ hội trích chọn 

đþợc nhiều các đặc trþng èn sâu bên trong hình 

ânh ć các nĄron mĀc độ såu hĄn. 

 

Hình 2. Sơ đồ kiến trúc mạng CNN 
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Phæn tiếp theo cûa bài toán là phân loäi 

ânh đæu vào đến các lĆp tiếp theo. Khối này có 

hai lĆp nĄron đþợc kết nối đæy đû cho mỗi bài 

toán cæn thăc hiện, lĆp đæu vào èn sā dýng hàm 

kích hoät phi tuyến “ReLu” và lĆp đæu ra kích 

hoät hàm “softmax” để tính xác suçt thuộc tÿng 

lĆp cho mỗi hình ânh đæu vào. Các đặc trþng 

đæu ra tÿ các lĆp tích chêp và pooling sẽ đþợc 

chuyển đổi thành một vector phîng thông qua 

lĆp Flatten, trþĆc khi đþợc đþa vào các lĆp phân 

loäi fully connected. Đæu ra cûa mỗi nĄron trong 

lĆp phân loäi đþợc tính theo hàm kích hoät 

softmax nhþ trong công thĀc (1) dþĆi đåy. 

 



 



t
j

t
t
k

y

t t

j j M
y

k 1

e
O softmax y
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(1) 

Trong đò t

j
O  là đæu vào cûa nĄron thĀ jt cûa 

lĆp ra tþĄng Āng vĆi t {1, 2,„, T} là tổng các tín 

hiệu đæu vào cûa nĄron thĀ jt trong lĆp phân 

loäi tþĄng Āng vĆi nhiệm vý t, Mt là số nĄron lĆp 

ra cûa nhiệm vý t. Ở đåy, tổng các giá trð đæu ra 

đþợc chuèn hóa hay tổng t

j
O 1  

Mô hình huçn luyện đþợc theo phþĄng pháp 

tối þu hòa Adam (Diederik & cs., 2015), đåy là 

kỹ thuêt tối þu hòa đþợc sā dýng rộng rãi bìng 

cách sā dýng các giá trð bình phþĄng gradient 

để chia tỷ lệ học và sā dýng trung bình động cûa 

bþĆc thay đổi gradient (Iván & cs., 2024). CĄ chế 

điều chînh trọng số cûa Adam thể hiệu theo 

công thĀc (2) dþĆi đåy. 




  


t t 1

t

ij ij
t

W W m

v  

(2) 

Trong đò mt và 
tv  là giá trð trung bình 

giâm theo cçp số nhân cûa gradient và cûa các 

bình phþĄng gradient täi thąi điểm học thĀ t,  

là hệ số học (hệ số huçn luyện). Trong nghiên 

cĀu này, n đþợc chọn bìng 10-8. 

2.4. Huấn luyện mô hình 

Quá trình xā lý dĂ liệu là bþĆc quan trọng 

giúp máy tính học tÿ hình ânh. Tuy nhiên, do 

kích thþĆc dĂ liệu hình ânh thþąng rçt lĆn, 

việc xā lý tÿng bĀc ânh một cách riêng lẻ có thể 

làm giâm hiệu suçt cûa mô hình và tiêu tốn tài 

nguyên không cæn thiết. Điều này là do nhiều 

điểm ânh trong ânh có thể không mang läi 

thông tin hĂu ích, chîng hän nhþ nhĂng điểm 

ânh không liên quan đến khuôn mặt. Thêm vào 

đò, mỗi điểm ânh trong ânh màu có thể có 

nhĂng giá trð màu síc khác nhau, gåy thêm độ 

phĀc täp cho quá trình xā lý. Khi têp dĂ liệu 

hình ânh đã đþợc tiền xā lý, bþĆc tiếp theo là 

duyệt qua thþ mýc chĀa dĂ liệu để lçy thông 

tin cæn thiết rồi dùng vòng lặp để duyệt tÿng 

ânh trong thþ mýc. Sau đò thăc hiện thay đổi 

kích thþĆc hình ânh thành 48 × 48 pixel rồi 

truyền xuống công đoän xā lý bþĆc tiếp theo là 

chuyển đổi các nhãn câm xúc tÿ däng chuỗi 

thành däng số nhð phân, thuên tiện cho việc 

huçn luyện mô hình phân loäi. Sā dýng 

phþĄng pháp mã hòa one-hot sẽ chuyển mỗi 

nhãn thành một vector nhð phån, trong đò mỗi 

nhãn đþợc biểu diễn bći một vð trí duy nhçt 

trong vector có giá trð 1, còn các vð trí còn läi có 

giá trð 0. Quy tíc mã hóa này tuân theo công 

thĀc tổng quát vĆi nhãn y và phæn tā thĀ i  

cûa vector one-hot  đþợc xác đðnh bći công 

thĀc (3): 

     

vò trí i thì baèng 1

y 0, 1,...,n 1 0,...,1,...,0   (3) 

Sau khi đã chuyển đổi dĂ liệu và nhãn 

thành däng phù hợp cho quá trình huçn luyện, 

bþĆc tiếp theo là xây dăng và huçn luyện mô 

hình học såu. TrþĆc tiên, dĂ liệu sẽ đþợc chia 

thành hai phæn: một phæn dùng để huçn luyện 

mô hình và một phæn dùng để kiểm tra hiệu 

quâ cûa mô hình. Quá trình chia dĂ liệu đþợc 

thăc hiện bìng cách sā dýng hàm 

train_test_split tÿ thþ viện Scikit-learn, vĆi 

mýc tiêu phân chia dĂ liệu sao cho 80% dĂ liệu 

đþợc sā dýng cho việc huçn luyện và 20% còn 

läi để kiểm tra mô hình. 

Việc chia dĂ liệu này giúp kiểm soát quá 

trình học cûa mô hình, đâm bâo rìng mô hình có 

thể dă đoán chính xác trên dĂ liệu chþa đþợc sā 

dýng trong quá trình huçn luyện. Điều này giúp 

tối þu hòa tham số cûa mô hình, ngën chặn hiện 

tþợng overfitting (học quá mĀc), giúp mô hình 

tổng quát tốt hĄn khi xā lý dĂ liệu thăc tế. 
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Hình 3. Cấu trúc mô hình  

Hình 3 mô tâ cý thể cçu trúc mäng nĄron 

tích chêp đþợc xây dăng để phân loäi ânh đæu 

vào thành nhiều loäi câm xúc. DĂ liệu đæu vào 

cûa mäng là các ânh cò kích thþĆc 48 × 48 pixel 

và có một kênh màu (ânh xám). LĆp tích chêp 

đæu tiên (Conv), mäng bít đæu vĆi một lĆp tích 

chêp sā dýng 32 bộ lọc, mỗi bộ lọc cò kích thþĆc 

3 × 3, lĆp này thăc hiện quét ânh đæu vào để 

trích xuçt ra các đặc trþng cýc bộ nhþ cänh, góc 

hoặc đþąng biên. Hàm kích hoät đþợc sā dýng 

là Relu, nhìm đþa tính phi tuyến vào mô hình, 

giúp mô hình học đþợc các quan hệ phĀc täp 

hĄn giĂa các điểm ânh. Tiếp theo là một lĆp 

Max pooling vĆi kích thþĆc 2 × 2, giúp giâm 

giâm kích thþĆc dĂ liệu sau khi qua lĆp chêp, 

nhìm giâm số lþợng tham số và tính toán cæn 

thiết mà vén giĂ läi các đặc trþng quan trọng. 

LĆp tích chêp thĀ hai sā dýng 64 bộ lọc, 

cüng cò kích thþĆc 3 × 3, và tiếp týc áp dýng 

hàm kích hoät Relu. Việc tëng số lþợng bộ lọc 

giúp mô hình học đþợc nhiều đặc trþng hĄn ć 

mĀc độ phĀc täp cao hĄn tÿ ânh đã qua xā lý. 

Một lĆp Max pooling khác vĆi kích thþĆc 2 × 2 

tiếp týc đþợc sā dýng để giâm chiều không gian 

cûa đặc trþng đæu ra, giúp làm cho mô hình nhó 

gọn hĄn và ít nhäy câm vĆi dðch chuyển nhó 

trong ânh. Mô hình có thêm một lĆp tích chêp 

(Conv) nĂa vĆi 128 bộ lọc để tiếp týc trích xuçt 

các đặc trþng såu hĄn tÿ ânh. Sau đò, lĆp 

Flatten sẽ chuyển đổi đæu ra cûa các lĆp tích 

chêp thành một vector một chiều, giúp các lĆp 

Fully connected xā lý. 

Để giâm hiện tþợng overfitting, mô hình sā 

dýng lĆp Dropout vĆi tỷ lệ 0,5, trong quá trình 

huçn luyện 50% số nĄron trong lĆp trþĆc sẽ bð 

bó ngéu nhiên trong mỗi læn cêp nhêt trọng số, 

nhìm tránh việc mô hình quá phý thuộc vào 

một số đặc trþng nhçt đðnh. 

Cuối cùng, một lĆp Dense nĂa đþợc sā dýng 

vĆi số lþợng nĄron bìng vĆi số lĆp câm xúc cæn 

phân loäi. LĆp này sā dýng hàm kích hoät 

softmax, giúp đþa ra một phân phối xác suçt 

cho tÿng lĆp, tÿ đò mô hình cò thể chọn ra câm 

xúc phù hợp nhçt vĆi ânh đæu vào. 

Để nâng cao khâ nëng khái quát và giâm 

thiểu tình träng quá khĆp (overfitting), dĂ liệu 

huçn luyện đþợc tëng cþąng bìng cách sā dýng 

lĆp ImageDataGenerator, vĆi các phép biến đổi 

hình ânh nhþ xoay, dðch chuyển, thay đổi kích 

thþĆc và lêt ânh, nhìm giúp mô hình học hiệu 

quâ tÿ nhiều biến thể cûa cùng một méu dĂ liệu. 

Để đánh giá hiệu quâ học cûa mô hình 

CNN, nghiên cĀu tiến hành so sánh vĆi một mô 
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hình mäng nĄron truyền thống (NN). Câ hai mô 

hình đều đþợc huçn luyện trên dĂ liệu ânh xám 

cò kích thþĆc chuèn hóa 48 × 48. Mô hình CNN 

đþợc xây dăng vĆi các tæng tích chêp, tæng gộp 

(pooling) và các lĆp kết nối đæy đû (fully 

connected), cho phép khai thác đặc trþng không 

gian cûa ânh một cách hiệu quâ. Trong khi đò, 

mô hình NN có kiến trúc đĄn giân hĄn, gồm hai 

tæng èn vĆi số lþợng nĄron læn lþợt là 128 và 64. 

Câ hai mô hình đều sā dýng thuêt toán tối þu 

hòa Adam (Adam, 2014) để cêp nhêt trọng số 

trong quá trình huçn luyện. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Độ chính xác phân lĆp trên câ têp huçn 

luyện và kiểm tra cûa hai mô hình đþợc theo dõi 

qua tÿng epoch. Kết quâ thu đþợc cho thçy 

CNN thể hiện hiệu suçt vþợt trội so vĆi mô hình 

mäng nĄron truyền thống trong quá trình học 

và phân loäi câm xúc tÿ dĂ liệu hình ânh. Trong 

quá trình huçn luyện, mô hình sā dýng bộ dĂ 

liệu đþợc thu thêp và thăc hiện huçn luyện 

trong 20 epoch. Độ chính xác cûa mô hình CNN 

trên têp huçn luyện (train set) đät 95%, cho 

thçy mô hình đã học đþợc khá tốt các đặc điểm 

cûa dĂ liệu huçn luyện, độ chính xác trên têp 

kiểm tra (test set) đät 92%. Mặc dù độ chính xác 

trên têp kiểm tra cao hĄn têp huçn luyện, să 

chênh lệch này vén trong phäm vi hợp lý, không 

có dçu hiệu overfitting.  

Quá trình huçn luyện mäng đþợc thăc hiện 

một cách tuæn tă, trong đò mỗi bþĆc đäi diện 

cho một læn cêp nhêt tham số mô hình dăa trên 

dĂ liệu huçn luyện và thuêt toán tối þu hòa đã 

lăa chọn. Trong suốt quá trình này, mô hình 

liên týc câi thiện khâ nëng học thông qua việc 

điều chînh trọng số nhìm giâm giá trð hàm mçt 

mát và nâng cao hiệu suçt phân loäi. Sau mỗi 

bþĆc cêp nhêt, các chî số nhþ độ chính xác và 

giá trð mçt mát đþợc ghi nhên để đánh giá hiệu 

quâ học cûa mô hình täi thąi điểm đò. 

Trong nghiên cĀu này, đã tiến hành 20 bþĆc 

huçn luyện liên tiếp, giúp mô hình dæn thích 

nghi vĆi dĂ liệu và khai thác đþợc các đặc trþng 

phĀc täp tÿ đæu vào. Việc theo dõi các chî số qua 

tÿng bþĆc không chî hỗ trợ đánh giá quá trình 

học mà còn giúp kiểm nghiệm hiệu quâ cûa các 

siêu tham số và thuêt toán tối þu đã sā dýng. 

Kết quâ thu đþợc cho thçy CNN có khâ nëng 

học đặc trþng tÿ dĂ liệu hình ânh hiệu quâ hĄn 

so vĆi mäng NN truyền thống. 

Bâng 2. Kết quâ độ chính xác của tập huấn luyện và tập kiểm tra 

 Huấn luyện Kiểm tra Tham số mô hình 

CNN 95% 83% 85,830,944 

NN 92% 79% 19,276,163 

 

Hình 4. Độ chính xác trong quá trình đào tạo 
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4. KẾT LUẬN 

Bài báo này têp trung nghiên cĀu tìm hiểu 

và phát triển các kỹ thuêt học sâu (Deep 

Learning - DL) kết hợp vĆi các phþĄng pháp 

tiền xā lý dĂ liệu hiện đäi. Mäng CNN đþợc lăa 

chọn để giâi quyết bài toán nhên diện câm xúc, 

dăa trên nhĂng kiến thĀc nền tâng và kết quâ 

tÿ các thí nghiệm thăc tế. Bìng cách kết hợp 

giĂa mô hình học sâu (CNN) và mô hình nhên 

diện khuôn mặt MTCNN, nghiên cĀu đã đät 

đþợc nhĂng kết quâ thăc nghiệm khâ quan, 

chĀng minh tæm quan trọng cûa việc áp dýng 

mô hình DL đối vĆi dĂ liệu thăc tế trong việc câi 

thiện độ chính xác. 

Tuy nhiên nghiên cĀu vén còn tồn täi một số 

hän chế đáng chú ý. TrþĆc hết, số lþợng ânh thu 

thêp đþợc cñn tþĄng đối ít và chþa thăc să đa 

däng về biểu câm khuôn mặt, chîng hän nhþ 

“thą Ą”, “tĀc giên” hay “sợ hãi”, dén đến việc mô 

hình chþa đþợc huçn luyện đû để nhên diện hiệu 

quâ trên các trþąng hợp khác nhau. Bên cänh đò, 

mặc dù các biểu câm đã đþợc phân loäi, nhþng do 

ânh hþćng cûa yếu tố ngoäi cânh nhþ điều kiện 

ánh sáng, góc chýp, độ phân giâi và độ che khuçt 

khuôn mặt, mô hình vén gặp khò khën và nhæm 

lén trong quá trình phân loäi câm xúc. 

Kết quâ cûa nghiên cĀu này sẽ hỗ trợ cho 

các nghiên cĀu såu hĄn trong tþĄng lai để đi đến 

giâi giâi quyết bài toán liệu các phþĄng pháp 

học sâu có thể triển khai trợ giúp cho việc nhên 

diện các khuôn mặt câm xúc tÿ hình ânh, video 

trong lĆp học cûa học sinh mæm non hay không? 

Và tiếp theo nĂa là đi đến giâi quyết các bài 

toán về đánh giá hiệu quâ cûa một bài học trong 

trþąng mæm non nói riêng và trong các hoät 

động giáo dýc nói chung dăa vào đánh giá các 

biểu hiện tâm lý tÿ học sinh. Điều quan trọng là 

vĆi khâ nëng xā lý dĂ liệu hình ânh lĆn, nhanh 

cûa phþĄng pháp học sâu sẽ góp phæn triển 

vọng xây dăng một công cý tă động hỗ trợ phân 

tích, đánh giá tåm lý câm xúc cho bài toán giám 

sát và đánh giá chçt lþợng giáo dýc. 
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